
DANH SÁCH SV ĐĂNG KÝ THI IELTS NGÀY 27/7/2013

#
ID

Name Date of birth

Date to 

register 

1 1158015 PHẠM HỮU CHIÊU 05-11-93 11-05-13

2 1158027 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 26-09-93 11-05-13

3 1158166 VÕ NGUYỄN THANH NHIỆM 26/11/1993 11-05-13

4 1158091 HOÀNG THỊ QUỲNH NHƯ 21-01-93 11-05-13

5 1158106 NGUYỄN NHẬT QUANG 03-04-93 11-05-13

6 1158107 THÁI NHẬT QUANG 10-11-93 11-05-13

7 1158168 BÙI ĐỨC TÀI 25/09/1992 11-05-13

8 1158138 HUỲNH MAI QUỐC THỤY 24-02-93 11-05-13

9 1158025 HỨA BẢO DUY 16-05-89 11-05-13

10 1158028 LÊ HOÀNG KIM DUYÊN 18-12-93 11-05-13

11 1158030 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ 24-05-93 11-05-13

12 1158031 TRẦN NHẬT HẠ 30-04-93 11-05-13

13 1158032 NGUYỄN TRIỆU PHÚC HẢI 16-01-93 11-05-13

14 1158035 NGUYỄN DOÃN ĐOAN HẠNH 29-06-93 11-05-13

15 1158048 NGUYỄN HOÀNG HƯNG 22-03-93 11-05-13

16 1158049 DIỆP QUANG HUY 29-08-92 11-05-13

17 1158174 PHAN TUẤN VŨ 17-01-87 18-05-13

18 1158009 HuỲNH NGỌC LAN ANH 10-11-93 18-05-13

19 1158068 CHÂU PHẠM GIA LỘC 02-07-93 18-05-13

20 1158079 BÙI THỊ MINH NGỌC 25-08-93 18-05-13

21 1158080 NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC 17-07-93 18-05-13

22 1158088 TRỊNH MINH NHẬT 11-03-91 18-05-13

23 1158149 NGUYỄN LƯƠNG DUY TÚ 30-03-93 18-05-13

24 1158165 PHAN MỸ AN 19/12/1993 18-05-13

25 1158169 TRẦN PHẠM THẢO MINH CHÂU 18/03/1993 18-05-13

26 1158170 ĐỖ TUẤN DŨNG 27/09/1993 18-05-13

27 1158175 CHÂU TRẦN HỒNG NGỌC 04-12-93 18-05-13

28 1158066 PHẠM CHÍ LINH 09-02-92 18-05-13

29 1158112 TRẦN NGỌC QUÍ 9-21-1993 18-05-13

30 1158081 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 18-05-13

31 1158161 NGUYỄN PHƯƠNG NHÃ VY 18-05-13

32 1158143 ĐÀO TIỂU TRÂN 17-06-92 18-05-13




